
TT MSSV Họ đệm Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Ngành Lớp học

Ghi 

chú

1 506200085 Nguyễn Thế Khương Nam 14/02/2000
Công nghệ kỹ thuật 

máy tính
CD20CM1

2 506200054 Nguyễn Ngọc Trung Nam 25/09/2000
Công nghệ kỹ thuật 

máy tính
CD20CM1

3 510200086 Hồ Đức Huy Nam 20/07/1998 Thiết kế đồ họa CD20DH1

4 510200011 Đoàn Anh Tuấn Nam 18/11/1996 Thiết kế đồ họa CD20DH1

5 510200046 Kiều Trung Hiếu Nam 03/06/1999 Thiết kế đồ họa CD20DH1

6 510200045 Nguyễn Thanh Phước Nam 06/01/2000 Thiết kế đồ họa CD20DH1

7 510200073 Võ Hoàng Long Nam 10/06/2001 Thiết kế đồ họa CD20DH1

8 508200061
Nguyễn Thị 

Tường
Vân Nữ 10/01/2001 Kế toán CD20KT1

9 501200065 Mai Trần Duy Khang Nam 09/06/1996 Công nghệ thông tin CD20CT2

10 501200071 Nguyễn Đình Khôi Nam 28/12/1993 Công nghệ thông tin CD20CT2

11 501200047
Phạm Trần 

Nhật
Huy Nam 22/07/1999 Công nghệ thông tin CD20CT2

12 501200076 Phạm Trọng Đức Nam 04/01/1999 Công nghệ thông tin CD20CT2

13 501200064 Nguyễn Thanh Bình Nam 06/05/1999 Công nghệ thông tin CD20CT2

14 501200055 Nguyễn Thành Long Nam 27/11/1996 Công nghệ thông tin CD20CT2

15 501200053 Phan Chí Thành Nam 25/10/1998 Công nghệ thông tin CD20CT2

16 501200083 Lê Chính Trực Nam 11/08/2001 Công nghệ thông tin CD20CT2

17 501200075 Võ Thị Ngọc Xuyến Nữ 21/01/2001 Công nghệ thông tin CD20CT2
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18 501200074 Trần Minh Quang Nam 10/03/2001 Công nghệ thông tin CD20CT2

19 501200081 Võ Vũ Linh Nam 20/06/1991 Công nghệ thông tin CD20CT2

20 501200082 Thái Bá Quý Nam 18/03/2001 Công nghệ thông tin CD20CT2

21 501200069 Huỳnh Thảo Vy Nữ 14/07/2001 Công nghệ thông tin CD20CT2

22 501200068 Phạm Thái Khang Nam 13/06/2000 Công nghệ thông tin CD20CT2

23 501200077
Nguyễn Đỗ 

Minh
Quân Nam 29/06/2000 Công nghệ thông tin CD20CT2

24 501200066 Mai Diệp Quốc Nam 23/01/2000 Công nghệ thông tin CD20CT2

25 501200067 Huỳnh Minh Thi Nam 24/07/2000 Công nghệ thông tin CD20CT2

26 501200049 Võ Quốc Việt Nam 24/10/1998 Công nghệ thông tin CD20CT2

27 501200050 Dương Anh Đức Nam 18/01/2001 Công nghệ thông tin CD20CT2

28 501200052 Phạm Anh Cơ Nam 28/07/2001 Công nghệ thông tin CD20CT2

29 501200051 Đoàn Minh Hiếu Nam 29/01/2001 Công nghệ thông tin CD20CT2

30 501200070 Nguyễn Công Đạt Nam 11/06/2001 Công nghệ thông tin CD20CT2

31 501200043 Nguyễn Phước Lộc Nam 20/02/2001 Công nghệ thông tin CD20CT2

32 501200058 Phạm Gia Huy Nam 29/10/1997 Công nghệ thông tin CD20CT2

33 501200041 Nguyễn Danh Đạt Nam 15/03/2000 Công nghệ thông tin CD20CT2

34 507200060
Bạch Lê 

Phương
Anh Nữ 08/02/2000 Quản trị kinh doanh CD20QT1

35 507200080 Nguyễn Hữu Hào Nam 26/07/1999 Quản trị kinh doanh CD20QT1

36 507200072
Đoàn Trần 

Công
Vỹ Nam 26/12/2001 Quản trị kinh doanh CD20QT1

37 507200056 Phan Thị Thanh Trà Nữ 06/10/2001 Quản trị kinh doanh CD20QT1


